
ểu Đồ Thu Nhập Cho Hổ Trợ tài Chánh và Giảm Giá 

Bảng 1: Khoảng Thu Nhập Gia Đình cho Hổ Trợ Tài Chánh 

Cở Gia Đình 100% FPL 150% FPL 200% FPL 250% FPL 300% FPL 

1 Người $12,060 $18,090 $24,120 $30,150 $36,180 

2 Người $16,240 $24,360 $32,480 $40,600 $48,720 

3 Người $20,420 $30,630 $40,840 $51,050 $61,260 

4 Người $24,600 $36,900 $49,200 $61,500 $73,800 

5 Người $28,780 $43,170 $57,560 $71,950 $86,340 

6 Người $32,960 $49,440 $65,920 $82,400 $98,880 

7 Người $37,140 $55,710 $74,280 $92,850 $100,000 

8 Người $41,320 $61,980 $82,640 $100,000 $100,000

• Cở gia đình:  Cho mỗi một người thêm vào gia đình 8 người thì thêm $4,180 vào số thu nhập. Những bệnh nhân thuộc gia 
đình có lợi tức trên $100,000 sẽ không hội đũ điều kiện cho sự hổ trợ tài chánh bất kể cở gia đình. 

• FPL:  "Mức độ nghèo liên bang" được xác định hằng năm bởi Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Bản. 

 

Bảng II: Số Tiền Giảm và Trách Nhiệm của Bệnh Nhân 

 

Thu Nhập của Gia 

Đình Bệnh Nhân 
Ít hơn 100% 

FPL 

 
101-150% FPL 

 
151-200% FPL 

 
201-250% FPL 

 
251-300% FPL 

Số Tiền Giảm Cho 

Bệnh hân 

100% 95% 90% 80% 75% 

Bệnh Nhân Trả: 0% Trả phụ + 5%   Trả phụ + 10%   Trả phụ + 20% Trả phụ + 25% 

Trả phụ: 

  Bệnh Viện Nhóm Y Khoa BJC Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Nhà 

Bệnh nhân nội trú: $300 mỗi ở 
lại 

Khám bệnh: $50 mỗi lần khám Chăm sóc tại nhà: $50 mỗi lần 
thăm 

Bệnh nhân ngoại trú: $25 mỗi lần 
khám   

Thủ Tũc Phòng Khám: $75 cho mỗi 
lần khám 

Vô thuốc tại nhà: $50 mỗi lần 

Cứu Cấp: $100 mỗi lần khám Bệnh nhân nội trú: $100 cho mỗi ở 
lại 

Dụng cụ y khoa: $25 mỗi nón 

Điều trị: $10 mỗi điều trị Bệnh nhân ngoại trú: $25 mỗi lần 
khám 

 

Hổ Trợ Thảm Họa Tài Chánh 

Trong trường hợp có một sự kiện y tế thảm hoạ, những bệnh nhân mả thông thường không có đủ điều kiện cho Hổ Trợ Tài 
Chánh sẽ được giúp đở. Trong những trường hợp đặc biệt này, Trách nhiệm trả tiền của bêẹnh nhân sẽ không hơn 25 phần 
trăm tổng số thu nhậo của gia đình . Thêm nữa, trách nhiệm tài chánh của một bệnh nhân hội đủ điều kiện hổ trợ tài chánh sẽ 
được giới hạn đến 25 phần trăm số thu nhập hằng năm của gia đình trong bất kỳ khoảng 12 tháng..   
Những bệnh nhân phải thông báo bệnh viện những lần khám bệng tiếp theo trong khoảng 12 tháng để nhận đưôc hổ trợ 

tài chánh thảm hoạ. 
 

  



Đạo Luật Giảm Giá cho Người Không Có Bảo Hiểm Bệnh Viện 
Illinois 

Bảng III: Khoảng Thu Nhập Gia Đình cho Hổ Trợ Tài Chánh (Chỉ Cho Cư Dân 
Illinosi Không Bảo Hiểm ở Alton Memorial) 

Cở Gia Đình 200% FPL 600% FPL 

1 Người $24,120 $72,360 

2 Người $32,480 $97,440 

3 Người $40,840 $122,520 

4 Người $49,200 $147,600 

5 Người $57,560 $172,680 

6 Người $65,920 $197,760 

7 Người $74,280 $222,840 

8 Người $82,640 $247,920 

• Cở gia đình:  Cho mỗi một người thêm vào gia đình 8 nguời thì thêm $4,180 vào số thu nhập. 

• Những bệnh nhân có ghi tên vào những chương trình sau hơn 6 tháng qua sẽ tự động hội đủ điều kiện cho Hổ Trợ tài Chánh 
BJC:  WIC, SNAP, Chương Trình Miển Phí Ăn Sáng và Trưa Illinois, LIHEAP và những trợ giúp y tế khác.                               

• FPL:"Mức độ nghèo liên bang" được xác định hằng năm bởi Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Bản 

 

Số Tiền giảm giá và Trách Nhiệm Bệnh Nhân  (Chỉ cho cư dân Illinois 
không có bảo hiểm ở Alton Memorial)            

 

Thu Nhập của Gia Đình Bệnh Nhân It hơn 200% FPL 201-600% FPL 

Số tiền giảm cho bệnh nhân: 100% 135% giá được tính theo tỷ lệ 

Bệnh nhân trả: 0% Trả phụ + Chia xẽ giá 

 

Trả phụ: Alton Memorial Hospital 

Bệnh nhân nội trú: Ít hơn giá tiền hoặc $300 mỗi ở lại 

Bệnh nhân ngoài trú: Ít hơn giá tiền hoặc $300 mỗi khám bệnh 

Cứu cấp: Ít hơn giá tiền hoặc $300 mỗi lần khám 

Điều trị (PT/OT/nói): Ít hơn giá tiền hoặc $300 mỗi điều trị 

Hổ Trợ Thảm Hoạ Tài chánh 

Trong trường hợp có một sự kiện y tế thảm hoạ, những bệnh nhân mả thông thường không có đủ điều kiện cho Hổ Trợ Tài 
Chánh sẽ được giúp đở. Trong những trường hợp đặc biệt này, Trách nhiệm trả tiền của bêẹnh nhân sẽ không hơn 25 phần trăm 
tổng số thu nhậo của gia đình . Thêm nữa, trách nhiệm tài chánh của một bệnh nhân hội đủ điều kiện hổ trợ tài chánh sẽ được 
giới hạn đến 25 phần trăm số thu nhập hằng năm của gia đình trong bất kỳ khoảng 12 tháng..   
Những bệnh nhân phải thông báo bệnh viện những lần khám bệng tiếp theo trong khoảng 12 tháng để nhận đưôc hổ trợ 

tài chánh thảm hoạ.  

 

BJC23275_FAPschedule_2/2017 




